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BÀI TẬP 
1. Một học sinh có trọng lượng là 800 N ,  đứng bằng 2 chân trên mặt đường.Diện tích tiếp xúc của 2 chân là 0,04 m2 . Áp suất  tác dụng xuống mặt đường là bao nhiêu?     
  Nếu học sinh đứng co 1 chân lên , thì khi đó áp suất xuống mặt đường sẽ thay đổi như thế nào ?   
2. Cho ví dụ về tính tương đối của chuyển động?
3. Khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường nếu đột ngột thắng xe, thì hành khách trên xe sẽ bị lao người về phía trước. Em hãy giải thích?
     4.Vì sao chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập?   
5. Bạn Hoa khởi hành lúc 6h 45 phút sáng đi từ nhà đến trường với quãng đường     1,8km trong thời gian 30min . Tốc độ của Hoa trên quãng đường này là bao nhiêu?   
  Em cho biết Hoa đến trường lúc mấy giờ?  
6. Tốc độ của xe đạp là  4,8 m/s có nghĩa là gì? 
           7. Nói áp suất của xe xuống mặt đường là 16000 N/m2 có nghĩa là gì?
           8. Hai vận động viên A và B chạy trên cùng một đoạn đường. Vận động viên A chạy với tốc độ 3 m/s, vận động viên B chạy vối tốc độ 18 km/h. Hỏi vận động viên nào chạy chậm hơn?   
           9. Một quả cầu có khối lượng 1,2kg, được treo dưới một sợi dây nhỏ mảnh, không co dãn, sợi dây đứng yên. Em cho biết các lực tác dụng vào vật? 
	10. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và một điểm cách đáy thùng một đoạn 0,4m. (Cho dnước=10000N/m3)
	11. Vì sao khi hút hết sữa trong hộp, ta thấy hộp bị bẹp theo nhiều phía?
	12. Một vật nhúng vào chất lỏng được chất lỏng tác dụng một lực như thế nào?
TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Một xe bus đang chạy trên đường. Ông tài xế của xe bus chuyển động so với:
A. Xe bus                           	                        B. Hành khách trên xe
C. Chiếc ghế trên xe	                                   D. Bến xe
Câu 2: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của tốc độ?
A. m/s					B. Kg/m3 
C. km/h				D. m/min
Câu 3: Dạng chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống là:
A. Chuyển động thẳng  	        B. Chuyển động cong
C. Chuyển động tròn	        D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng
Câu 4: Tốc độ của ô tô là 10m/s, của người đi xe máy là 5m/s và của tàu hỏa là 54km/h. Sắp xếp độ lớn  tốc độ của các phương tiện trên theo thứ tự từ bé đến lớn là
A. tàu hỏa – ô tô – xe máy  	B. ô tô – tàu hỏa – xe máy
C. ô tô – xe máy – tàu hỏa	           D. xe máy – ô tô – tàu hỏa 
Câu 5: Chuyển động cơ học là:
A. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác
B. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác 
C. sự thay đổi phương chiều của vật
D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác
Câu 6: Một con chim mẹ đang tha mồi về cho con. Chim mẹ đứng yên so với..(1)...nhưng lại chuyển động so với..(2)....
A. Chim con/con mồi 	                         B. Con mồi/chim con
C. Chim con/ tổ	                                    D. Tổ/chim con 
Câu 7:  Cường chạy thể dục từ nhà ra Công viên . Biết thời gian Cường chạy từ nhà ra  Công viên dài 0,5 h. Cường chạy với  tốc độ 5km/h. Hỏi quãng đường để Cường chạy từ  nhà là bao nhiêu.
A. 2 m   	                                  B. 2,5km 
C. 25m	                                  D. 0,5km 
Câu 8: Trên toa xe lửa đang chạy thẳng đều, một  va li đặt trên giá để hàng. Va li:
A. Chuyển động so với thành tàu                        B. Chuyển động so với đầu máy
C. Chuyển động so với người lái tàu                   D. Chuyển động so với đường ray 
Câu 9: Tàu Thống Nhất TN1 đi từ ga Huế vào ga Sài Gòn mất quãng đường dài 1080km. Biết  tốc độ trung bình của tàu là 54 km/h. Hỏi thời gian tàu lửa từ Huế vào Sài Gòn là?
A. 0,5h                                		B.0,05h 
C. 2h                                   		D. 20h
Câu 10: Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 9 km trong thời gian 10 phút.  Tốc độ  trung bình của học sinh đó là:
A. 1,5 m/s                                  B. 15  m/s 
C. 90 m/s                                   D. 9 m /s
Câu 11:
Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:   …. là nguyên nhân làm thay đổi  tốc độ của vật chuyển động.
A. Vec tơ                                             B. Thay đổi
                 C. Vận tốc                                           D. Lực
Câu 12:
       Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?
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   A. F3 >F2>F1                                                       B. F2>F3>F1
        C. F1>F2>F3                                                                   D. Một cách sắp xếp khác.
Câu 13: Khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường nếu đột ngột thắng xe, thì hành khách trên xe sẽ bị lao người về phía trước  do :
A. Lực cản                                                                          B. Quán tính
C. Lực đàn hồi                                                                    D. Lực kéo
Câu 14: Trọng lực có:
A. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống        B. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên
C. Phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải      D. Phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái
Câu 15   : Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng quán tính?
A. Khi ngừng đạp xe đạp nhưng xe không dừng lại ngay mà tiếp tục chạy
B. Lái xe quẹo phải, người trên xe sẽ nghiêng bên trái
C. Chặn giữ bánh xe đang quay
D. Thắng xe, người trên xe lao về phía trước 
Câu 16  Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật  là
A. Trọng lực  và lực ma sát nghỉ   
B.  Lực đỡ của bàn , trọng lực của vật  và lực ma sát trượt 
C. Lực đỡ của bàn và trọng lực .
D. Lực đỡ của bàn , trọng lực của vật và lực ma sát nghỉ ở mặt dưới vật với mặt bàn 
Câu 17  Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát
       A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc                   B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
       C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.           D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
Câu 18: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực  giữa bánh xe với mặt đường là:
A. Ma sát trượt                                                       B. Ma sát lăn
                C. Ma sát nghỉ                                                         D. Lực quán tính
Câu 19: Một cái ghế có khối lượng 5kg , đặt bao gạo có khối lượng 20 kg lên ghế . Ghế gây ra áp lực xuống mặt đất là :
A. 50 N                                        B. 200 N 
       C.25 kg                                              D.250 N
 Câu 20 : Môt người có khối lương 60 kg , đứng bằng 2 chân trên mặt đường . Diện tích tiếp  xúc của 2 chân với mặt đường là 0,04 m2 . Áp suất của người đó xuống mặt đường là : 
A. 600 N                         B . 150  N / m2
C . 15000 N                        D. 15000 N / m2                        
Câu 21: Một học sinh có trọng lượng là 500 N ,  đứng bằng 2 chân trên mặt đường. Diện tích tiếp xúc của 2 chân là 0,04 m2, em cho biết nếu học sinh đứng co 1 chân lên , thì khi đó áp suất xuống mặt đường sẽ thay đổi như thế nào ?   
A. Áp suất giảm một nửa.                                           B. Áp suất không thay đổi.
C. Áp suất tăng gấp đôi.                                              D. Áp suất tăng gấp 4 lần.
Câu 22:  Hai vận động viên A và B chạy trên cùng một đoạn đường. Vận động viên A chạy với tốc độ 4m/s, vận động viên B chạy vối tốc độ 10,8 km/h. Hỏi vận động viên nào chạy nhanh hơn?   
A. Vận động viên A chạy nhanh hơn B.    
B. Vận động viên A chạy  nhanh như nhau .
C. Vận động viên B chạy nhanh hơn A.    
D. Không thể xác định vận động viên nào nhanh hơn.
Câu 23: Bạn Hoa khởi hành lúc 6h 20 phút sáng đi từ nhà đến trường với quãng đường  1,8km trong thời gian 15min . Tốc độ của Hoa trên quãng đường này là:     
A. 7,2  km/h                                          B. 7,2  km/s
C. 72 m/h                                              D. 720 km/h
Câu 24: Tốc độ của xe đạp là 3 m/s có nghĩa  là:   
A. Xe đạp chuyển động được  quãng đường 3m/s 
B. Trong 1 giây xe đạp chuyển động được quãng đường 3m.
C. Trong 1 giây  tốc độ xe đạp là  3m.
D. Quãng đường xe đạp chuyển động được là 3m 
Câu 25: Nói áp suất của xe xuống mặt đường là 20000 N/m2 có nghĩa là:  
A. Mặt đường chịu áp lực của xe là 20000N trên một mét vuông.
B. Mặt đường chịu áp suất của xe là 20000N.
C. Trọng lượng của xe là 20000N.
D. Mặt đường chịu áp lực của xe là 20000 N
Câu 26: Chỉ ra câu phát biểu sai. 
A. Bình thông nhau là bình ít nhất có 2 nhánh thông đáy với nhau.                                           
B. Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê , mặt đập.
C. Trọng lượng của cái tủ là áp lực ép lên mặt sàn.                                            
D. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng giảm. 
Câu 27: Áp suất khí quyển có được do nguyên nhân nào?   
A. Do bề dày của lớp khí quyển bao quanh Trái đất                                                                  
B. Do trọng lượng của lớp khí quyển bao quanh Trái đất                                                                  
C. Do thể tích của lớp khí quyển bao quanh Trái đất                                                                                                                             
D. Do diện tích của lớp khí quyển bao quanh Trái đất   
Câu 28: Một cái đập ngăn nước, khoảng cách từ mặt nước xuống đáy đập là 7,2m. Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Tìm áp suất do nước tác dụng lên một vị trí ở chân đập?   
A. 7200 N                                                B. 7200 N/m3
C. 7200 Pa.                                              D. 720 N/m2.
HẾT
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